
Số Ngày cấp Nơi cấp

1 CNTT - 01 Phạm Hà An Nam 26/09/1980 Việt Nam 001080030679 05/08/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

2 CNTT - 02 Nguyễn Hoàng Anh Nam 09/06/1989 Việt Nam 001089000083 10/07/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

3 CNTT - 03 Đào Ngọc Tuấn Anh Nam 23/05/1986 Việt Nam 036086003999 24/07/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

4 CNTT - 04 Nguyễn Ngọc Anh Nam 02/11/1978 Việt Nam 201856548 07/05/2019 CA Đà Nẵng

CCCD/CMND/Hộ chiếu

DANH SÁCH

Thí sinh tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tháng 3 năm 2023

Nghề: Công nghệ thông tin (ƯDPM) bậc 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Khai  mạc: Bắt đầu từ 8h00 ngày 18/3/2023 tại Hội trường tầng 2 nhà A3

- Thi lý thuyết & thực hành: Phòng 701, 702, 704 nhà A1

PHÒNG THI: 701 NHÀ A1

Mã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

5 CNTT - 05 Trần Thế Anh Nam 07/3/1981 Việt Nam 038081022702 15/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

6 CNTT - 06 Phạm Ngọc Bích Nữ 11/07/1991 Việt Nam 033191013906 10/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

7 CNTT - 07 Nguyễn Thị Châm Nữ 11/10/1984 Việt Nam 001184028124 18/11/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

8 CNTT - 08 Lê Thị Anh Đào Nữ 11/04/1985 Việt Nam 201516629 08/05/2019 CA Đà Nẵng

9 CNTT - 09 Lê Trọng Đạt Nam 23/06/1988 Việt Nam 034088002785 13/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

10 CNTT - 10 Lê Thị Huyền Diệu Nữ 03/06/2000 Việt Nam 066300015662 12/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

11 CNTT - 11 Bùi Văn Đĩnh Nam 20/10/1986 Việt Nam 036086007212 07/01/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

12 CNTT - 12 Nguyễn Văn Định Nam 10/04/1976 Việt Nam 049076015298 16/09/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

13 CNTT - 13 Đinh Văn Đông Nam 17/03/1991 Việt Nam 001091004694 10/07/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

14 CNTT - 14 Lê Văn Duẫn Nam 01/01/1957 Việt Nam 200394915 18/08/2012 CA Đà Nẵng



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

15 CNTT - 15 Tống Văn Đức Nam 21/08/1996 Việt Nam 037096010184 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

16 CNTT - 16 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 07/05/1986 Việt Nam 201516467 23/04/2015 CA Đà Nẵng

17 CNTT - 17 Nguyễn Anh Dũng Nam 03/11/1989 Việt Nam 001089000832 17/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

18 CNTT - 18 Hồ Anh Dũng Nam 12/02/1977 Việt Nam 017299165 21/04/2011 CA Hà Nội

19 CNTT - 19 Phạm Tùng Dương Nam 28/12/1975 Việt Nam 001075011607 25/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

20 CNTT - 20 Lê Hồng Duy Nam 07/01/1993 Việt Nam 001093004200 07/01/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

21 CNTT - 21 Hoàng Hà Nam 07/03/1990 Việt Nam 045090004891 09/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

22 CNTT - 22 Nguyễn Hồng Hà Nữ 28/01/1981 Việt Nam 038181018501 27/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

23 CNTT - 23 Lê Thị Hằng Nữ 06/09/1995 Việt Nam 038195011760 25/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

24 CNTT - 24 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 16/04/1999 Việt Nam 163446335 13/03/2015 CA Nam Định



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

25 CNTT - 25 Trần Thị Hiếu Nữ 09/12/1981 Việt Nam 024181001398 10/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

26 CNTT - 26 Cái Quốc Hòa Nam 25/09/1976 Việt Nam 046076002369 27/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

27 CNTT - 27 Vũ Ngọc Hòa Nam 18/12/1985 Việt Nam 001085004059 01/9/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

28 CNTT - 28 Nguyễn Minh Hoàng Nam 27/11/1992 Việt Nam 024092019241 01/11/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

1 CNTT - 29 Võ Tá Hoàng Nam 05/09/1982 Việt Nam 040082001205 12/06/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

2 CNTT - 30 Nguyễn Thị Hồng Nữ 30/11/1976 Việt Nam 040176001122 16/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

3 CNTT - 31 Nguyễn Quang Hưng Nam 28/08/1979 Việt Nam 135031469 21/4/2012 CA Vĩnh Phúc

4 CNTT - 32 Chu Văn Hưng Nam 23/05/1993 Việt Nam 024093005179 20/07/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

5 CNTT - 33 Nguyễn Xuân Huy Nam 13/03/1991 Việt Nam 031091023121 29/7/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

PHÒNG THI: 702 NHÀ A1



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

6 CNTT - 34 Nguyễn Hữu Huy Nam 03/01/1990 Việt Nam 027090014982 12/09/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

7 CNTT - 35 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 08/10/1999 Việt Nam 037199000537 10/07/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

8 CNTT - 36 Vũ Thị Thanh Huyền Nữ 24/09/1982 Việt Nam 048182006346 27/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

9 CNTT - 37 Nguyễn Trần Nhật Kha Nam 27/03/1994 Việt Nam 048094004632 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

10 CNTT - 38 Phạm Gia Khánh Nam 06/03/1998 Việt Nam 001098007645 28/07/2015
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

11 CNTT - 39 Trương Công Kiên Nam 18/10/2000 Việt Nam 038200016205 15/12/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

12 CNTT - 40 Dương Tùng Lâm Nam 10/10/1986 Việt Nam 038086009420 28/6/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

13 CNTT - 41 Đỗ Thùy Linh Nữ 23/06/1999 Việt Nam 001199018604 04/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

14 CNTT - 42 Trịnh Dương Linh Nam 12/12/1987 Việt Nam 068087000224 05/08/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

15 CNTT - 43 Đỗ Bảo Linh Nam 02/02/1999 Việt Nam 033099004390 25/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

16 CNTT - 44 Chu Thị Thùy Linh Nữ 11/02/1997 Việt Nam 033197011081 11/08/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

17 CNTT - 45 Bùi Duy Linh Nam 18/10/1981 Việt Nam 022081003482 22/11/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

18 CNTT - 46 Trần Thị Loan Nữ 20/11/1978 Việt Nam 036178006496 02/01/2019
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

19 CNTT - 47 Ngô Thị Mai Loan Nữ 19/09/1987 Việt Nam 027187000092 28/11/2014
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

20 CNTT - 48 Nguyễn Văn Lộc Nam 10/01/1989 Việt Nam 036089013128 19/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

21 CNTT - 49 Hoàng Hải Long Nam 08/04/1999 Việt Nam 030099001131 25/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

22 CNTT - 50 Đỗ Thị Tuyết Mai Nữ 11/12/1985 Việt Nam 001185030613 10/09/2019
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

23 CNTT - 51 Đặng Quang Minh Nam 28/10/1990 Việt Nam 14090005140 25/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

24 CNTT - 52 Nguyễn Văn Nam Nam 02/01/1988 Việt Nam 049088004084 28/08/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

25 CNTT - 53 Chu Thị Ngân Nữ 21/06/1997 Việt Nam 001197020782 19/10/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

26 CNTT - 54 Bùi Quang Ngọc Nam 13/05/1981 Việt Nam 001081039625 07/05/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

27 CNTT - 55 Vũ Văn Nguyên Nam 09/01/1998 Việt Nam 034098000789 07/07/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

28 CNTT - 56 Ngô Thị Yến Nhi Nữ 16/09/2000 Việt Nam 027300008679 10/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

29 CNTT - 57 Nguyễn Thị Nhung Nữ 08/01/1999 Việt Nam 001199022467 25/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

https://drive.google.com/open?id=1yV1NrDesXydbIXJWllKkvwtehoslTHGY


Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

1 CNTT - 58 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 28/07/1988 Việt Nam 026188004265 07/08/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

2 CNTT - 59 Phạm Thị Thùy Ni Nữ 02/08/1980 Việt Nam 031180008442 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

3 CNTT - 60 Trần Tuấn Phong Nam 05/10/1998 Việt Nam 020098001551 25/09/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

4 CNTT - 61 Hoàng Thị Minh Phương Nữ 07/2/1988 Việt Nam 036188000727 25/4/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

5 CNTT - 62 Nguyễn Thị Phượng Nữ 18/8/1980 Việt Nam 038180001516 10/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

PHÒNG THI: 704 NHÀ A1



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

6 CNTT - 63 Đặng Thái Sơn Nam 13/11/1983 Việt Nam 033083014855 12/9/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

7 CNTT - 64 Tân Văn Sơn Nam 18/12/1990 Việt Nam 014090015999 08/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

8 CNTT - 65 Bùi Ngọc Sơn Nam 20/12/1998 Việt Nam 001098008512 14/08/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

9 CNTT - 66 Cao Duy Tám Nam 19/05/1978 Việt Nam 038078017846 17/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

10 CNTT - 67 Bùi Văn Tâm Nam 10/02/1979 Việt Nam 031079013846 01/09/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

11 CNTT - 68 Trần Duy Tân Nam 28/03/1994 Việt Nam 197294294 21/10/2015 CA Quảng trị

12 CNTT - 69 Hoàng Quang Thắng Nam 12/08/1996 Việt Nam 031096000951 18/09/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

13 CNTT - 70 Vũ Đình Thắng Nam 13/07/1967 Việt Nam 001067016084 04/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

14 CNTT - 71 Nguyễn Văn Thành Nam 10/02/1979 Việt Nam 038079023205 27/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

15 CNTT - 72 Nguyễn Văn Thạo Nam 20/4/1981 Việt Nam 038081002443 27/08/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

https://drive.google.com/open?id=1yV1NrDesXydbIXJWllKkvwtehoslTHGY
https://drive.google.com/open?id=1yV1NrDesXydbIXJWllKkvwtehoslTHGY
https://drive.google.com/open?id=1yV1NrDesXydbIXJWllKkvwtehoslTHGY


Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

16 CNTT - 73 Lê Thị Thịnh Nữ 24/7/1974 Việt Nam 038174011092 04/3/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

17 CNTT - 74 Lưu Thị Thu Nữ 04/02/1987 Việt Nam 024187007025 29/03/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

18 CNTT - 75 Vũ Thị Diệu Thư Nữ 27/09/1984 Việt Nam 049184016212 28/06/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

19 CNTT - 76 Lê Văn Thuận Nam 02/03/1982 Việt Nam 001082049459 02/05/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

20 CNTT - 77 Vũ Thị Thúy Nữ 10/05/1993 Việt Nam 031193008199 02/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

21 CNTT - 78 Trịnh Thị Thủy Tiên Nữ 01/11/1993 Việt Nam 049193000818 19/04/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

22 CNTT - 79 Nguyễn Hoàng Tiến Nam 14/05/1995 Việt Nam 001095045885 10/07/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

23 CNTT - 80 Phạm Hồng Tính Nam 14/08/1989 Việt Nam 045089005368 21/07/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

24 CNTT - 81 Nguyễn Thành Trung Nam 20/10/2000 Việt Nam 001200030168 07/01/2022
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

25 CNTT - 82 Vũ Anh Tú Nam 20/06/1993 Việt Nam 001093017910 19/03/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư



Số Ngày cấp Nơi cấp

CCCD/CMND/Hộ chiếuMã hiệu 

kiểm tra
Quốc tịchSTT Họ và tên Giới tính Ảnh thí sinh Ngày sinh

26 CNTT - 83 Nguyễn Đức Anh Tuấn Nam 04/12/1994 Việt Nam 017186532 06/06/2010 CA Hà Nội

27 CNTT - 84 Nguyễn Công Tuấn Nam 05/12/1971 Việt Nam 027071000234 22/11/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

28 CNTT - 85 Hoàng Quốc Việt Nam 09/09/1981 Việt Nam 001081050808 18/12/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH

29 CNTT - 86 Nguyễn Hoàng Anh Vũ Nam 18/04/1986 Việt Nam 049086008368 28/06/2021
Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH


